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    ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI 

GIAI ĐOẠN 1-4 TUẦN TUỔI ĐẾN LƯỢNG ĂN VÀO, TỐC ĐỘ 

SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ 

Nguyễn Minh Hoàn*, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung,  

Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Tóm tắt: Nghi n c u n   nh m   m hi u m i  u n h  gi       h     i nhi     ,  m    chu ng nuôi  ch  

   THI) gi i  oạn úm g  con  1  uần  u i  ến 4  uần  u i)  ến  h  n ng  n   o,  inh  rư ng          nuôi 

  ng c   g    Th  nghi m  ư c  iến h nh  r n g             1 ng    u i)         ại  r n g       , m i 

gi ng 1    con  ư c  hân ng u nhi n   o    ô   h  nghi m 1  TN1)   h  nghi m    TN )      i ch ng  Đ ) 

 ới m c nhi       ư c  iều  iế    1,  ,    uần  u i  ương  ng    TN1     -35, 30-32, 29-31 oC; TN2: 30-33, 29-

32, 27-29 oC    Đ   heo như cơ      ng á  dụng  Ẩm    chu ng úm  iều ch nh 50 - 75     ác  ếu    c n 

 ại  heo m    u   r nh như nh u   m   o các  ếu      ng  ều gi   các  ô   ế   u  cho  h    hi nhi      

  ng, ch     nhi    m  THI)   ng   n     ư ng  n   o c ng   ng  ến m   giới hạn nh     nh   u    gi m 

dần   ư ng  n   o     h i  ư ng cơ  h    nh  uân c   g  c o nh  , chi  h   h c  n  h   nh      ô g  c  ch  

   THI  rung   nh  TN ), c n các  ô c  THI c o  TN1)     ô c  THI  h    Đ )     ương  ương nh u     h   

hơn  ô TN   T     nuôi   ng c   g    các  ô     ương  ương nh u nhưng   g         ô c  THI  h    Đ )    

   nuôi   ng  h   hơn r  r    Như       ng    nhi    h ch h   cho g  con 1       uần  u i  ương  ng       
oC - 33 o      7 oC - 29 oC  gi m   o   ến   o   o  ới  u   r nh hi n h nh),  m    5     ến 75 %. 

Từ khóa   nhi     ,  m   , THI,  h i  ư ng g ,       nuôi   ng  

1 Đặt vấn đề 

Nhi          m    chu ng nuôi,   c  i     gi i  oạn úm g  con  1  uần  u i  ến 4  uần 

 u i) c  ý nghĩ  r    u n  rọng, n   u ế    nh  ến n ng  u  , ch    ư ng   n g    u n    Nhi t 

       m     ư c xem    nh m  ếu t  ch nh,  nh hư ng tr c tiế   ến b nh  i u ch y,   nh 

 ường hô h         l  chết   g   Đ  V   nh  ho ,   1      n o e    , 1997; Altekruse et al., 

2002). Ở gi i  oạn dưới 3 tuần tu i, nếu g   hông     m g   ẽ  úm  ại,  hông  n ho c  n r      

d n  ến g  ch m lớn    chết nhiều    i Đ c   ng       H ng M n, 1992). Ẩm    cao sẽ gâ  

 ác hại gián  iếp, tạo  iều ki n thu n l i cho s  t n tại,  há   ri n các  oại mầm b nh như  i 

khu n,     inh  r ng, n m m c  V   á Thọ, 1996,  ưu H u Mãnh    c ., 2011; Ozbey et al., 

2004). Nhi      môi  rường      hường  c o ho c th  )  rong  uá  r nh nuôi dư ng gi  cầm c  

 nh hư ng b t l i  ến hi u qu  s n xu     h i  ư ng cơ  h ,   ng  h i  ư ng  g ng  ), chi  h  

 h c  n, n ng  u    h  ,  á   ng miễn d ch       l  tử vong ( ưu H u M nh    c ., 2011; 

Leenstra,1992). Xin et al., 1994 cho r ng,  hi môi  rường xung quanh c  nhi      cao, g  chuy n 

  i n ng  ư ng  h c  n      n xu    h    ém hi u qu  hơn  o  ới  hi  rong môi  rường c  nhi t 

    rung   nh.  h  n ng  i u  hụ  h c  n c     n g   hụ  hu c các  ếu     nhi     , ánh  áng, 

ch    ư ng  h c  n,  iều  i n ch m   c nuôi dư ng,  ác   ng ngoại c nh  Hướng d n     hu   

ch n nuôi g   o  ,        ương Th nh  i m,     )  
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Hi n n  ,  rong ch n nuôi g    ng á  dụng nhi       rong  uâ  g   heo hướng d n   uần 

1,  ,    ương  ng   -35, 31-33, 29-31 oC     m       50    ến 70 %  Tu     ,  i u chu n n   ch  

 h c hi n  ư c  rong  iều  i n nuôi chu ng   n, nuôi      rung công nghi       ới các nh m 

g  chu  n dụng n ng  u   c o  Tại miền trung, ch   ếu nuôi các nh m g    i  ông m u, chu ng 

h   hông  hoáng    nhi n,  iều  iế  nhi     ,  m     heo  inh nghi m  ới ngu n nhi    ơn gi n 

  èn chiếu  áng,     h n, c i) n n nhi     ,  m    chu ng nuôi  hường  hông  n   nh      m c 

 h   hơn  u    nh  Nghi n c u n   nh m   m hi u m i  u n h  gi       h     i nhi     ,  m 

   chu ng nuôi   gi i  oạn úm g  con  1-4 tuần tu i)  ến  h  n ng  n   o,  inh  rư ng       l  

nuôi   ng c   g , xác   nh “  ng    nhi    h ch h  ”   m cơ       xâ  d ng  ui  r nh úm g  

con  h  h p. 

2 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đ i  ư ng nghi n c u    g    i J. DABACO c   công        co  ắc Ninh    g        

c   công           om eed  G   ư c nuôi    1 ng    u i  ến 1   uần  u i  

Th c  n nuôi g      h c  n h n h    T HH) c   công      rgir   c   h nh  hần dinh 

dư ng  ương  ng  ới các gi i  oạn  u i  1-3; 4-6      u 6  uần      c  )     , 3000, 3000; protein 

 hô  %): 21; 19; 19. 

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gi n nghi n c u        16 -  6   16,  ại Tr ng  rại ông V  V n T ,  ư c      ại  ại  rại 

ông Ngu ễn Xuân     rong c ng  hời gi n,  hu c  hường Th    hương, Th  xã Hương Th  , 

T nh Th   Thi n Huế  

2.3 Nội dung nghiên cứu 

Ảnh hư ng c   m c nhi     ,  m    chu ng nuôi  hác nh u  c o,  rung   nh,  h  )  ến 

 ư ng  n   o,  h i  ư ng g ,       nuôi   ng c   g  nuôi  h    

Bố trí thí nghiệm: G  1 ng    u i, 1    con gi ng       ,  ư c  hân ng u nhi n   o 

   ô  ới m c nhi       ư c  iều  iế   hác nh u   ô  h  nghi m 1  TN1) -  ô nhi   c o c  nhi      

chu ng úm   1,  ,    uần  u i  ương  ng    33-35, 30-32, 29-31 o    ô  h  nghi n    TN ) -  ô 

nhi    rung   nh c  nhi      chu ng úm   1,  ,    uần  u i  ương  ng      -33, 29-32, 27-29 oC. 

 ô   i ch ng  Đ ) -   ô nhi    h    heo như cơ      ng á  dụng  Ẩm    chu ng úm  ư c  iều 

 iế   rong  ho ng 50    ến 75 %   ác  ếu     c n  ại  heo m    u   r nh như nh u   m   o các 

 ếu      ng  ều gi   các  ô  G    u    uần  u i  ư c nuôi  rong  iều  i n nhi     ,  m    

chu ng nuôi như nh u   hông  iều  iế   heo  ô)  Th  nghi m      ại  r n g       ,     r   ương 

   như  ới g        . 
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Ch  tiêu nghiên cứu và phương pháp th o d i: Nhi          m    chu ng nuôi  Nhi   

 ế     m  ế  reo  ại chu ng úm, cách m       5  cm  Theo d i ghi ché  nhi     ,  m    4  ần 

 rong ng     o 6 h  ến 7h, 1  h  ến 1 h, 17 h  ến 1 h,    h  ến  1h  T nh nhi     ,  m     rung 

  nh  rong ng       rung   nh  rong  uần  T nh ch     nhi    m  THI) cho m i  ô   m i  uần 

 u i,  heo công  h c c   M r i    c ng   ,    1.  

THI = T oC - {(0,31 - 0,31RH/100)(T oC - 14,4)} 

trong   ,  T oC    nhi       hông  h   oC); RH     m     hông  h   %). 

 ư ng  h c  n  n   o  H ng ng   cân  h c  n  rước  hi cho  n     h c  n  h  ,   nh 

 ư ng  h c  n  h c  n cho g   g con ng  )      nh  rung   nh  heo  uần  T nh chi  h   h c  n 

cho 1  g  h i  ư ng   ng    R)  heo  uần  

 h i  ư ng g   u  các  uần  u i  S u m i  uần xác   nh  h i  ư ng g    ân  heo nh m, 

m i nh m    7  ới 1  con, m i  ần cân  5 nh m  T nh  h i  ư ng  rung   nh  

T       ng c   g   Theo d i ghi ché  h ng ng   g  chế , g   oại  T nh        %) g    ng 

 heo  uần  

2.4 Xử lý số liệu  

S   i u  hu  h       u n  ý  r n Exce     xử  ý   ng  hần mềm Mini    16      

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Nhiệt độ, ẩm độ và ch  số nhiệt ẩm tại các lô gà thí nghiệm  

 ế   u   heo d i nhi     ,  m      các  ô g   h  nghi m  ư c  r nh         ng 1.  

Bảng 1. Nhi     ,  m       ch     nhi    m  THI)  ại các  ô g   h  nghi m 

Tu n tu i Lô 

Gà  a aco Gà  apfa 

Nhiệt độ  oC) Ẩm độ   %) THI Nhiệt độ  oC) Ẩm độ   %) THI 

X


 SE X


 SE X


 X


 SE X


 SE X


 

1 

TN1 32,3 0,4 45,8 1,1 29,1 33,9 0,4 63,6 4,4 31,7 

TN2 30,4 0,3 50,6 0,1 28,0 32,1 0,5 63,8 2,7 30,1 

ĐC 26,4 0,7 64,3 2,3 25,0 31,5 0,7 64,1 6,0 29,6 

2 

TN1 30,2 0,2 61,7 0,9 28,5 32,0 0,6 72,6 1,2 30,5 

TN2 29,2 0,3 64,2 0,5 27,8 30,0 0,5 64,9 1,0 29,2 

ĐC 25,0 0,4 78,3 1,0 24,4 29,5 0,4 67,4 0,7 28,3 

 

3 

TN1 24,0 0,8 67,0 1,9 23,5 29,6 0,3 73,0 3,0 28,6 

TN2 23,9 0,7 76,0 1,5 23,8 28,3 0,9 72,4 2,5 27,1 

ĐC 22,5 0,7 81,2 1,5 22,4 28,0 0,4 73,4 1,7 26,9 

 

4 

TN1 26,4 0,8 70,2 2,3 29,7 30,1 2,3 66,5 6,4 28,5 

TN2 25,7 1,1 72,5 2,8 24,2 29,7 0,7 63,2 1,1 28,4 

ĐC 25,4 0,8 78,5 2,3 24,0 28,7 0,7 73,6 6,7 28,0 
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 ế   u      ng 1 cho  h   nhi     ,  m     o  r c  iế   rong  uâ  g   ạ   ư c  h   hơn 

 o  ới m c nhi  ,  m  hi  hiế   ế  h  nghi m   ô TN1 -  nhi   c o,  ô TN  - nhi    rung   nh     ô 

Đ  - nhi    h    như cơ      ng á  dụng)  S  ch nh   ch nhi      gi   các  ô g   rong  ho ng 

1,5 oC  ến 4,0 o     chu ng nuôi g        )    ch nh   ch  h   hơn  1 oC  ến 3,0 o     

chu ng nuôi g       )   hi nhi      chu ng úm c o  ẽ   m cho  m    gi m xu ng  V     ,   

các  ô g  nhi      c ng c o  h   m    c ng  h     h     nhi    m  THI)  iến  hi n c ng  ới nhi   

  ,   m c nhi      c o hơn  h  ch     nhi    m  THI) c ng c o hơn   ô TN1 c  THI c o nh  , 

 iế   ến  ô TN      h   nh      THI c    ô Đ    iễn  iến c    m    c   h c  ạ  hơn nhi     , 

nhưng  ều  rong giới hạn chung    5  - 75 %  Tu     ,    ô Đ  c   hời  i m  m     ư     n 

 r n 75 %   uần  ,  , 4 g        )  

3.2 Ảnh hư ng c a nhiệt độ, ẩm độ đến khả n ng  n vào c a gà từ 1 – 4 tu n tu i 

 ế   u   heo d i  ư ng  h c  n  n   o c   g   ư c  r nh         ng  . 

Bảng 2.  ư ng  h c  n  n   o   nh  uân  g con ng  ) c   g    các  ô  h  nghi m    1 – 4  uần  u i 

Tu n 

tu i 

Lô  

thí 

nghiệm 

Gà DABACO GÀ  A  A 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Ẩm 

độ 

( %) 
THI 

Lượng  n vào 

 g con ngày 

X SE


  

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Ẩm 

độ 

( %) 

THI 

Lượng  n vào 

 g con ngày)  

X SE


  

 

      1 

TN1 32,3 45,8 29,1 1 ,1 ±  ,  32,9 51,6 31,7 11,1 ± 1,  

TN2 30,4 50,6 28,0 1 ,  ± 1,6 32,1 63,8 30,1 1 ,  ± 1,6 

Đ  26,4 64,3 25,0 1 ,  ± 1,5 32,5 60,8 29,6 11,  ± 1,5 

  

      2 

TN1 30,2 61,7 28,5  1,  ± 1,  31,0 60,6 30,5   ,  ± 1,5 

TN2 29,2 78,3 27,8   ,  ± 1,5 29,4 61,1 29,2  1,5 ± 1,6 

Đ  25,0 78,3 24,4 22,7 ±  ,9 31,6 82,8 28,3   ,  ± 1,4 

 

     3 

TN1 24,0 67,0 23,5   ,4 ± 1,9 28,6 66,0 28,6   ,4 ± 1,  

TN2 23,9 76,0 23,8  5,5 ± 1,5 27,2 61,3 27,1   ,6 ±  ,6 

Đ  22,5 81,2 22,4   ,5 ± 1,7 29,0 85,4 26,9   ,  ±  ,  

 

     4 

TN1 26,4 72,5 29,7  7,7 ±  ,6 30,1 72,0 28,5   ,7 ± 1,  

TN2 25,7 78,5 24,2  9,4 ±  ,6 29,7 62,7 28,4  1,4 ± 1,1 

Đ  25,4 78,5 24,0 41,9 ±  ,1 31,0 84,5 28,0   ,  ± 1,  

 ế   u      ng   cho  h     hầu hế  các gi i  oạn  u i,  ư ng  n   o  h   nh     g   ô 

TN1  c  nhi      c o, THI c o)  Điều n   ch ng      nhi      c o, hi u  ng nhi t c   g    ng, 

do      m gi m     hèm  n c   g   M    hác,   m c nhi      c o các hoạ    ng  r o   i ch t 

c   g  c ng    gi m  i,   m gi m  ư ng  n   o.  ế   u  n    h  h    ới nh n   nh c   Loosh 

       e,  1999), Wi   m on       ne  197 )       khi nhi      môi  rường c o   m gi m  ư ng 

th c  n  n   o    h    hu  h c  n       nuôi   ô TN   ới m c nhi    m  h     i    THI  rung 

gi n gi   m c c o   ô TN1)    m c  h     ô Đ )  h   ư ng  h c  n g   n   o    c o nh     hầu 
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hế  các gi i  oạn  u i      c  h i gi ng g   V      nhiều  h  n ng  ho ng nhi      c    ô TN  

n   mới    “  ng    nhi    h ch h  ”  ới g  con nh m g    i  ông m u   gi i  oạn nuôi úm  1 

 uần  u i  ới 4  uần  u i) ch   hông  h i   m c nhi   c o     33 oC  ới 35 o ) như  hu ến cáo 

 âu n   chung cho     c  các gi ng g   

V  ch     nhi    m  THI)  ư c  h  hi n tr n các h nh 1,  ,  , 4, 5    6. Các  hương  r nh 

h i  ui  hi  u ến   c h i  r nh         ng  . 

 ế   u    ng   cho  h  ,  ô TN1 g      co, lư ng  n   o c o nh    ới m c THI        7,6 

g con ng  ),   u     ư ng  n   o gi m dần     h   nh     m c THI    1   ,  g con ng  ), g  

       ư ng  n   o c o nh     m c THI    4    ,7 g con ng  )   u    gi m     h   nh     m c 

THI    4  11,  g con ng  ). 

 

Hình. 1. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô TN1 g      co    1- 4  uần  u i 

 

Hình 2. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô TN1 g           1- 4  uần  u i 
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Bảng 3.  ác  hương  r nh h i  ui  i u  h  m i  u n h  gi    ư ng  h c  n  n   o    ch     nhi    m  THI) 

c   g  

Lô thí nghiệm Gà  abaco Gà  apfa 

TN1  ư ng  n   o   - 0,2284 THI2 + 8,844 THI - 

46,4   (R2 = 82,6 %) 
 ư ng  n   o   - 0,0994 THI2 + 3,994 THI - 

9,89  (R2 = 60,9 %) 

TN2  ư ng  n   o   - 0,4219 THI2 + 18,36 THI - 

163,1  (R2 = 59,9 %) 

 ư ng  n   o   - 0,1724 THI2 + 7,68 THI - 57,3 

(R2 = 62,4 %) 

Đ   ư ng  n   o   - 0,3257 THI2 + 12,82 THI- 

92,4 (R2 = 60,2 %) 

 ư ng  n   o   - 0,9813 THI2 + 54,53 THI - 

735,8 (R2 = 57,8 %) 

Ở  ô TN , g      co  ư ng  n   o c o nh    ới THI    4   5,4 g con ng     u     ư ng 

 n   o gi m     h   nh     m c THI    9  14,  g con ng  )    g         ư ng  n   o c o nh     

m c THI    6   5,  g con ng  )   u    gi m dần     h   nh     m c THI       11,9 g con ng  ) 

 

Hình 3. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô TN  g      co    1- 4  uần  u i 

 

Hình 4. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô TN  g           1- 4  uần  u i 
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 ô Đ  g      co  ư ng  n   o c o nh     m c THI        4,7 g con ng  ),   u     ư ng 

 n   o gi m dần     h   nh     m c THI       1 ,6 g con ng  )    g         ư ng  n   o c o 

nh    ới THI        1,7 g con ng  )   u    gi m dần     h   nh     m c THI    1  11,6 

g con ng  )  

 

Hình 5. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô Đ  g      co    1- 4  uần  u i 

 

Hình 6. Qu n h  gi   ch     nhi    m  THI)  ới  ư ng  n   o  g con ng  )  

   ô Đ  g           1- 4  uần  u i  

Như    ,  ế   u   r n cho  hé   ới các m c THI c   h  d   oán  ư c  h  n ng  n   o 

c   g  á  dụng cho các  ui  r nh úm g  con  M c    gi i  h ch m i  u n h  gi    ư ng  h c  n 

 n   o    ch     nhi    m  THI)   ng các  hương  r nh  r n  há c o  R2 = 57,8 – 82,6 %). 
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3.3 Ảnh hư ng c a ch  số nhiệt ẩm  THI  đến khối lượng c a gà  g con   

 ế   u   ư c  r nh      r n   ng 4.  

Bảng 4. Ảnh hư ng c   ch     nhi    m  THI)  ến  h i  ư ng  g con) c   g    các  ô  h  nghi m t  1 – 4 

tuần tu i 

 

Tu n 

tu i 

 

Lô 

Gà  a aco Gà  apfa 

THI 
Khối lượng gà 

 g con  X ± S  
THI 

Khối lượng gà 

(g/con) X ± S  

 

1 

TN1 29,1 9 ,9 ± 3,5 31,7 103,  ± 2,1 

TN2 28,0 100,1 ± 9,  30,1 123,7 ± 6,  

ĐC 25,0 95,  ± 5,  29,6 11 ,  ± 2,2 

 

2 

TN1 28,5 188,8a ± 8,4 30,5 1  ,  ± 5,9 

TN2 27,8 191,0a ± 11,9 29,2 184,9 ± 12,8 

ĐC 24,4 176,7b ±15,6 28,3 17 ,  ± 4,5 

 

3 

TN1 23,5 318,3a ± 10,5 28,6 311,7b ± 13,7 

TN2 23,8 312,7a ± 31,0 27,1 340,0a ± 29,0 

ĐC 22,4 284,3b ± 35,6 26,9 305,2b ± 24,2 

 

4 

TN1 29,7 385,3b ± 70,3 29,8 392,6b ± 18,3 

TN2 24,2 433,3a ± 22,3 29,0 454,1a ± 22,0 

ĐC 24,0 427,0a ± 24,9 28,2 425,8b ± 22,6 

                                                                                                        

                                 

 ế   u   r n   ng 4 cho  h     g      co c   h i  ư ng cơ  h    nh  uân c o nh    rong 

  1,  , 4  uần  u i  hu c  ề  ô TN , c n      uần  u i  h i  ư ng g   ô TN   h   hơn g   ô TN1 

nhưng chư      in c    ề m    h ng       >  , 5)  Ở g       ,  h i  ư ng g   ô TN  c ng c o 

nh     1,  , 4  uần  u i, c n      uần  u i g  c   h i  ư ng c o hơn g   ô Đ , nhưng  ương 

 ương  ới g   ô TN1    >  , 5)  Như    ,  ô TN   ới THI  rung gi n gi    ô TN1     ô Đ  g  

cho  h i  ư ng  ớn nh     ế   u  n   c ng  ương  ng  ới  ư ng  n   o    ng  ),  ô TN  do g  

 n   o nhiều  h c  n hơn n n   ch         hơn  o  ới h i  ô c n  ại  

3.4 Ảnh hư ng c a ch  số nhiệt ẩm  THI  đến t ng khối lượng cơ thể và chi phí thức  n 

cho 1 kg t ng khối lượng  g con ngày  c a gà 

 ế   u   r n   ng 5 cho  h     c    nh m g  gi i  oạn 1-   uần  u i  ô TN    ới THI    

 7,9   ến   ,9)   ng  h i  ư ng cơ  h  c o hơn g     ô TN1   ới THI    ,  -  9,6)    c ng c o hơn 

g   ô Đ    ới THI   6,  -   ,5)  H     chu  n h    h c  n c ng c   u   u    ương      hi  h  
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th c  n  h p    ô TN   o  ới h i  ô TN1    Đ   Gi i  oạn tiếp theo (2 - 3, 3 - 4 tuần tu i )   c  3 

 ô THI gi m hơn gi i  oạn  rước      -    ơn   , m c   ng  h i  ư ng cao nh t   g  TN     chi 

 h   h c  n c ng  h p nh        h  th y   các gi i  oạn tu i 1, 2, 3 tuần,    c    ng  h i  ư ng 

c o, chi  h   h c  n  h p cần m c THI tại chu ng úm  ương  ng       - 29; 26 - 27; 24 - 26 tr    n 

  ô TN1    TN )   hi THI dưới m c n    h  g  cho   ng  h i  ư ng th   hơn    chi  h   h c  n 

c o hơn   ế   u  nghi n c u n    h  h    ới nh n   nh c    ưu H u Mãnh    c ng       11): 

nhi          m    c   ương  u n r   ch   chẽ  ới   ng  rọng     i u   n  h c  n,     ế  h   c   

h i  ếu    nhi          m    c   u n h  c o  ới  i u   n  h c  n  

Bảng 5. Ảnh hư ng c   ch     nhi    m  THI)  ến   ng  h i  ư ng  g con ng  )  

   chi  h   h c  n (kg/kg kh i  ư ng   ng) c   g  

Giai 

đoạn 
Lô 

Gà DABACO Gà  A  A 

THI 

T ng  khối 

lượng 

 g con ngày  

Chi phí  

Thức  n 

 kg  kgTĂ  
THI 

T ng khối 

lượng 

 g con ngày  

Chi phí  

Thức  n 

 kg  kgTĂ  

 

1 - 2 

TN1 28,8 12,8 1,3 29,6 10,0 2,0 

TN2 27,9 13,6 2,1 28,9 10,1 2,0 

ĐC 26,8 10,9 2,6 30,5 8,5 2,3 

 

2 - 3 

TN1 25,4 18,5 1,5 28,1 16,8 1,3 

TN2 25,3 13,3 2,2 26,7 18,6 1,2 

ĐC 25,1 19,4 2,4 28,5 16,4 1,3 

 

3 - 4 

TN1 24,1 9,6 3,8 28,1 11,2 2,5 

TN2 23,8 21,3 1,8 26,9 12,7 2,3 

ĐC 25,1 16,3 2,3 28,3 10,4 2,4 

1-4 

TN1 26,4 10,2 2,6 28,0 9,8 2,6 

TN2 25,8 12,1 2,2 27,2 11,8 2,4 

ĐC 23,9 11,7 2,3 26,6 11,2 2,5 

3.5 Ảnh hư ng c a ch  số nhiệt ẩm  THI  đến t  lệ nuôi sống c a gà 

 ế   u      ng 6 cho       nuôi   ng   1  uần  u i c   nh m g      co    g            ô 

TN     TN1  ương  ng c  ch     THI c o hơn cho       nuôi   ng c o hơn  1   %    99,7 %  o 

 ới 99,5 %   g      co  99,  %    99,  %  o  ới  7,5 %  Ở    uần  u i  ô TN     TN1 c  ch     

THI c o hơn  h        nuôi   ng c   g  c ng c o hơn  o  ới  ô Đ  c  ch     THI  h    1   %   o 

 ới 99,  %   g      co; 99,2 %  o  ới   ,6 %   g       )  Ở các  uần  u i  iế   heo   i  hác  ề    

     ng gi   các  ô g   hông nhiều, cho  h          u i c ng c o  h   nh hư ng c   chế    nhi  , 

 m chu ng nuôi  ến         ng c ng     Tu     ,  úc      4  uần  u i   g         ô Đ  c  ch     
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THI  h   n n g  c        nuôi   ng  h    áng      h   hơn  ,7    ến 11 %  o  ới các  ô c n  ại)  

T nh chung cho c  gi i  oạn    1 – 4  uần  u i,       nuôi   ng c   g      co   c     ô     ương 

 ương nh u, nhưng   g         h   ô Đ   c  ch     THI  h  ) cho       nuôi   ng  h   hơn h i  ô 

TH1    TN     ,6 %  o  ới 99,5 %    99,  %). 

Bảng 6. Ảnh hư ng c   ch     nhi    m  THI)  ến       nuôi   ng c   g  

Tu n 

tu i Lô 

Gà  a aco Gà  apfa 

THI T  lệ sống   %) THI T  lệ sống   %) 

 

1 

TN1 29,1 99,7 31,7 99,8 

TN2 28,0 100 30,1 99,2 

ĐC 25,0 99,5 29,6 87,5 

 

2 

TN1 28,5 100 30,5 99,2 

TN2 27,8 100 29,2 99,2 

ĐC 24,4 99,8 28,3 88,6 

 

3 

TN1 23,5 100 28,6 100 

TN2 23,8 99,7 27,1 99,2 

ĐC 22,4 100 26,9 88,2 

 

4 

TN1 29,7 100 28,5 98,8 

TN2 24,2 100 28,4 99,7 

ĐC 24,0 100 28,0 91,0 

 

1-  4 

TN1 26,4 99,7 28,0 99,5 

TN2 25,8 99,8 27,2 99,2 

ĐC 23,9 99,5 26,6 88,6 

 ế   u   ương     ã  ư c m       ác gi   hẳng   nh    gi i  oạn dưới 3 tuần tu i, nếu g  

 hông     m g   ẽ  úm  ại,  hông  n ho c  n r      d n  ến g  ch m lớn    chết nhiều    i Đ c 

  ng       H ng M n, 1992). Ẩm    cao sẽ gâ   ác hại gián  iếp, tạo  iều ki n thu n l i cho s  

t n tại,  há   ri n các  oại mầm b nh như  i  hu n,     inh  r ng, n m m c  V   á Thọ, 1996, 

 ưu H u Mãnh    c ,   11   z e et al., 2004). Nhi      môi  rường      hường  c o ho c th  ) 

 rong  uá  r nh nuôi dư ng gi  cầm c   nh hư ng b t l i  ến hi u qu  s n xu     h i  ư ng cơ 

 h ,   ng  h i  ư ng  g ng  ), chi  h   h c  n, n ng  u    h  ,  á   ng miễn d ch       l  tử 

vong ( ưu H u M nh    c ,   11)  
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4 Kết luận  

T  các  ế   u  nghi n c u cho  hé  rú  r   ế   u n  

Nhi     ,  m       ch     nhi    m  THI) chu ng nuôi c   i n  u n  ới  ư ng  n   o, 

 h i  ư ng cơ  h , chi  h   h c  n            ng c   g  gi i  oạn 1 – 4  uần  u i   

Với  m     rong  ho ng 5  %  ến 75 %, ch     nhi    m  THI)  rong  ho ng  7 < THI    9 

 ương  ng  ới nhi         oC  ến 33 o     uần  ầu,  7 oC  ến 29 o     uần  h   ,  ư ng  h c  n 

 n   o c   g    ng   n,   m   ng m c  inh  rư ng n n  h i  ư ng g   ớn hơn    chi  h   h c  n 

cho 1 kg  h i  ư ng   ng    gi m  i  o  ới m c THI c o hơn ho c  h   hơn   hi ch     THI    9 

 h   ư ng  n   o c   g  gi m,  h i  ư ng  ạ   ư c  h    T     nuôi   ng  h    hi THI  h  , 

nh        g         

Đề ngh  á  dụng nhi      úm g  con    uần  ầu       oC  ến 33 o ,  uần  h  h i  7 oC 

 ến 29 o   gi m  o  ới  u   r nh hi n h nh   oC  ến 3 oC). 
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 EFFECTS OF HOUSING TEMPERATURE AND HUMIDITY ON 

FEED INTAKE, GROWTH RATE AND SURVIVAL RATIO IN 

CHICKENS FROM 1-4 WEEKS OF AGE 

Nguyen Minh Hoan, Nguy n Đuc Hung, Nguy n Đuc Chung,  

Ho L  Quynh Chau, Nguy n Thị Mui, Nguy n Thị Thuy 
College of Agriculture and Forestry, Hue University 

Abstract: This study aims to explore the relationship between the changes in temperature and humidity 

and the feed intake, growth and survival rate of chickens from 1-4 weeks of age. The experiments were 

carried out on chickens DABACO (1 day old) and replicated on JAPFA. Each breed of 1000 heads was 

randomized into 3 treatments marked as TN1, TN2, and DC (control) at regulated temperatures at 1, 2, 3 

weeks of age. At treatment TN1, the temperatures were 33-35, 30-32, 29-31 oC; TN2: 30-33, 29-32, 27-29 oC, 

respectively; and the control (DC) as applied at the farm. The humidity in the henhouses was set in the 

range of 50-75  %. The remaining factors were kept similar between batches. The results showed that when 

the temperature increased, the temperature-humidity index (THI) increased and the feed intake also 

increased to a certain limit, then decreased. The feed intake and body weight of the chickens were the 

highest, while the feed conversion ratio (FCR) was the lowest in the batch with an average THI (TN2). 

Treatment TN1 and the control exhibited similar characteristics which were lower than those of treatment 

TN2. The survival rate of chickens in the batches was similar, but in the group of chicken JAPFA with low 

THI (DC) the survival rate was significantly lower. In conclusion, the suitable temperatures for chickens of 

1-2 weeks of age were 30-33 oC and 27-29 oC, respectively (2-3 degrees lower than those of the current 

practice), and the humidity was 50-75  %. 

Keywords: temperature, humidity, THI, growth, survival rate 

 


